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BÔI cảrửì cuộc chiêh tranh Việt Nam trước Tê't 1968

N guyền Đình Lê*

Khoa Lịch sử, Trường D ại học Khoa học X ă  hội và N hãn văn, Dại học Q uốc gia H à N ội
536 N guỵễn  Trãi, Thanh X uân, Hà Nội

Nhận ngày 30 thảng 12 năm 2007

Tóm Út. Vào cuổì năm 1967, nhân dân miển Nam đã đánh bại các đợt phản công trong 2 mùa khô 
của hơn nừa triệu quân Hoa Kỳ. Trên chich tm òng micn Nam, quân đội Viễn chinh đã ở vào ngô 
cụt và tướng Westmorland dả "hếỉ kế hoạch" tác chich và dư  ỉuận Hoa Kỷ cho rằng ông ta không 
biê  ̂làm diẽu gi hem ]à xin tảng viện và lảng việnj

Trong khi đó, các chiồh dịch nẻm bom bản phá miũrì Bắc cùa Hoa Kỳ dii đã sử dụng gãn 1 
ngàn tấn bom đạn mổi ngày và số bom đạn Hoa Kỳ sử dụng trong chiôh tranh phá hoại lẵn thứ 
nhâ'ỉ đă tăng tử 300.000 ìSn năm 1965 lèn I triệu tân năm 1966 và 2 triệu tằh vào năm 1967 nhưng 
mọi ý đổ của Hoâ Kỷ hòng đảnh phá mién Bác đã that bậi. Hoâ Kỳ không thế ngẫn chặn dược chi 
viện cúa mìon Bắc cho mien Nam.

Trong nước, phong trào phản chiến của các tẩng lớp nhân dân Mỹ lủn cao. Thất bại tròn chiến 
tmòng Việt Nam đã làm nưởc Mỹ bị chia rẽ sâu sắc Sự kiện Bộ trưởng Quô'c phòng Macnamara 
với chủ trưong xuống thang đìiến tranh ở Việt Nam đà gây bất đổng với đSỈ sách của Hội đổng 
Tham mưu trvóng Lien quân và vì thê' từ chức là biếu hiện sinh động sự bất đổng vẽ chính sách 
đối vói Viột Nam trong hàng ngủ quan chức cao câ'p của Nhà Trắng và Lẩu Năm góc.

Vào cuổì năm 1967, Hoa Kỳ đang cố găng kiẽm chồ' cuộc chiến ò  Việt Nam vì thời gian bâu cừ 
Tổng thổng sắp đến,

T ấ l  LÌk đ ic u  v ừ đ  Iiìru UOn lìi b ỏ l  cÀ nh  \ \ ú \  d ử  k h ả i  q u á t  v ể  t \n h  h \n h  ch ic ri t r i r ^ g  VỉẬt

Nam trước Tống tiến công ndỉ dậy 1968. Dỏ ỉà cơ sỏ đế nhân dân Viột Nam mở cuộc ticn công sôi 
động bắỉ dẩu Kr mủa Xuân 1968 iịch sử.

Cách đây  40 năm  v ế  tru ó c , cuộc  chiêh đ ã  N am , n h ư  m ộ t cột m ôc  đ á n h  d âu  bư ớ c  ngoặt
lên đ in h  cao. G iữ a  đ in h  đ iếm  đỏ , cuộc tiêh  cuộc  chiến.
công của q u ân  và  d â n  ta ỏ  m iến  N am  đ ẵ  Vì tẵm  vóc của nó, nên  4 th ập  ki đ a  qua,
g iáng  đ ò n  chí m ạn g  vào âm  m ư u  xâm  lư ợ c  g iớ i n g h iẽn  cứ u  van đ ể  cập  đ ến  sự  k iện  này
của H oa Kỳ. Sự  k iện  tiêh  công n ăm  1968 đ ă  đ i từ  n h ữ n g  góc đ ộ  khác n h au . T ro n g  b à i viết
vào  ỉịch sử  cả hai p h ía  - cuộc ch ỉêh  tran h  xầm  này , c h ú n g  tôi chi đ iếm  q u â  bôi cảnh  lịch sử
lược Việt N am  cũa H o a  Kỳ và  cuộc  k h án g  trư ớ c  ngày  lực lư ợ ng  cách m ạ n g  m iển  N am
chiẽh chống  M ỹ, cử u  nư ớ c  cú a n h â n  d ản  V iệt tiẽh  cõng  đ ổ n g  loạt các vị trí th en  chõ't của

đ ịch  ò  m iển  N am . Đ ó  ỉà bô ì cảnh  chủ  quan , 
khách  q u an , trong  n ư ó c  Vâ cả trên  trư ờng  
q u ô c  tế.

*  ĐT: Ô4-4-ê5ô5284
Ẽ‘mail: nguyenỉc2006^maìl.com
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1. về p h ía  H o a  K ỳ v à  S ả i G òn

C uỏì n ăm  1967, H oa Kỳ và  đ ổ n g  m in h  đâ  
có trên  52 vạn  q u â n  chiến đ â u  ỏ  ch iến  trư ờ n g  
m iẽn  N am . H o a  Kỳ đ ă  sử  d ụ n g  tã't cả các loại 
v ũ  khí lôì tân  n h ấ t  trừ  nguy ên  tử . H oa Kỳ đ ằ  
h u y  đ ộ n g  ỈÔI đ a  lực lượng k h ô n g  q u â n  và  hải 
q u ân  (từ  50 đ ê h  70% lực lư ợ n g  k hông  q u â n  
v à  hài q u ân ) v ào  ch iẽh  tran h  cục  bộ  ò  Việt 
N am . Cỏ k h o ản g  2 ỉriệu lượ t th an h  n iên  M ỹ 
đ ã  đư ợ c  h u y  đ ộ n g  san g  ch iêh  đ ấu  ỏ  m iển  
N am . Với lực lư ợ n g  h u y  đ ộ n g  n h ư  v ậy  nên  
trên  nh iểu  b ìn h  d iện , chiêh tra n h  H o a  Kỳ 
đ a n g  theo  đ u ổ i đ ẵ  v u ợ t khỏ i tẩm  vóc của 
cuộc chiêh tra n h  cục bộ.

v ể  tài ch ính , H oa Kỳ đ ẵ  chi m ộ t khoán  
liển  k h ống  lổ v ư ợ t xa chi ph í của  các cuộc 
chiến trư ó c  đ ây . T ru n g  b ìn h  h àn g  n ăm  
VVasinhton đ ẵ  chi khoản g  30 tỷ đ ô  la cho 
ch ính  q u y ển  Sài G òn và  dến  n ăm  1967 đ ẵ  chi 
tổng  sô' k h o ản g  400- 500 tỷ.

T heo  đ u ổ i cuộc chiến ờ  V iệt N am , 
VVasinhton từ n g  tín h  toán  có th ế  n h an h  c h ó n g  
kẽ*t thúc  ch iêh  tran h  trong  vò n g  vài ba  năm  
và thư rm g vn n g  ri’in hinh íỹ  Vhnng líVn 
N h ư n g  thự c  tẽ' cay đ ắ n g  hơ n  toan  tính  của 
họ. H àn g  vạn  b in h  sỹ H oa Kỳ đ â  tử  trậ n  và 
hàng  ch ụ c  v ạ n  n g ư ò i khác bị loại khỏi vò n g  
chiến đ ấ u . T uy  nh iên , d ù  đ â  n ố  lực cao  nhà't 
đè’ theo  đ u ổ i ch iến  tranh  ở  V iệt N am  d ư ớ i 
loại h ình  ch iẽh  tran h  cục bộ, n h ư n g  M ỹ đ ã  sa 
lẩy k h ô n g  lôl thoát.

T rẽn  ch iêh  tnrcm g m iến  N am , các ch iến  
lưọc q u â n  sự  c ủ a  H o a  Kỳ tỏ  ra bâ't lực. DCi 
đư ọ c  coi là d a n h  tư ớ ng , n h ư n g  W estm o rlan d  
đ ả  ''h ẽ t k ê 'h o ạ c h "  và không  có gì khác  ngoài 
xin tăng  q u ã n  và  tăn g  quân , n h ư  d ư  lu ận  H oa 
Kỷ đả b ìn h  luận . H ơ n  the nữ a, tro n g  năm  
1967, m ặ t trậ n  Đ ưcm g 9 - K he Sanh  d o  đô i 
p h ư ơ n g  m ò  ra  đ ã  ch ô n  vù i u y  th ế c u ò ì  cù n g  
của  đạo  q u â n  th iện  chiến vào  loại bậc  nhâ't

thê ' g ió i lúc đ ỏ . Với d ư  luận  H oa Kỳ, cuộc 
ch iên  ò  K he S anh  xa xôi đ ả  tư ó c  b ò  he't lí lẽ 
cuôì cù n g  cúa  các tư ớ n g  tá  H o a  Kỳ rằng, 
ch iến  tran h  kéo d à i bởi k h ó  khăn  n h ấ t là 
k h ô n g  tìm  đ ư ợ c  bộ độ i chủ  iực đ ể  liêu  diệt. 
T h ậ t b ắ t ngò , chủ  lực q u â n  G iải p h óng  xuâ^ 
h iện , tiêh  công  d õ n  d ậ p  và vây  ch ặ t 6.000 linh 
th u ỳ  đ án h  b ộ  M ỹ tại th u n g  lũ n g  Khe Sanh. 
K he Sanh trỏ  th àn h  đ ịa  ngục trẫ n  g ian  đô i với 
đ ộ i q u ân  lín h  th u ỷ  th iện  ch iêh  bậc nhâ't ử iế  
g iớ i và  K he S anh  cỏ n g u y  cơ  trở  th àn h  m ột 
"Đ iện  Biên P h ủ "  đôi với VVasinhton! Đạo 
q u ầ n  nổi tiêh g  chư a  từ n g  th u a  trậ n  k ể  từ  
ng ày  lập  H ọ p  ch ú n g  quô'c H o a  Kỳ đã  lún  sâu 
v ào  v ũ n g  lầy  V iệt N am . C h iến  trư ò n g  Việt 
N a m  đ ẵ  chôn  v ù i u y  t h ế  cú a  quẵiì độ i M ỹ 
ngay  tạ i VVasinhton cũng  n h ư  trên  trư ờng  
qu o c  tẽ.

N h ìn  p h ía  khác  cùa ch iêh  lược chiêh tranh  
cụ c  bộ. việc H o a  Kỳ sử  d ụ n g  m áy bay ổ  ạt 
đ a n h  p h á  m iến  Bắc su ố t 4 nám  đ ã  không 
m a n g  lại h iệu  quả . D ù m ục tiêu  đ án h  p h á  dã 
ỏ  "m ứ c  bão  h o à"  n h ư n g  6  y êu  cẩu  đ á n h  phá  
m iển  Bắc của H o a  Kỳ k hông  th ự c  h iện  được. 
H ệ  th ố n g  đ ư ờ n g  chiến lược cua  m iển  Băc van
p h d t  ị ỉ ì ữ t i  V d ùÙ L  u ^ ư ù ỉ ,  ờ ứ c  Kiùá c ú d  i n ỉ ể n  D âi:

v ần  k h ông  n g ừ n g  chảy  vào  m iển  N am . Thâ'1 
bại này  của  H o a  Kỵ phái n h ằn  đôi bởi hàng  
n g à n  m ảy  bay  và  phí công  sừ n g  sò n h â t của 
k h ô n g  lực H oa Kỳ bị b ắn  hạ  trên  m iến  Bắc.

C òn  p h ía  Sài G òn vào  năm  1967 được 
đ á n h  g iá là th ể  c h e 'ch in h  trị m ục  nát, xâu xé, 
tư ớ n g  tâ th am  nhũng ; q u ả n  p h iệ t  bẳ't tài. 
Đ ư ọ c  p h ân  n h iệm  làm  n h iệm  vụ  tuyêb  2“ 
b ìn h  đ ịn h , n h ư n g  bộ  m áy  d à n  áp, k h ú n g  b ố  
củ a  Sài G òn h o àn  toàn  b ấ t lực. Q u ân  độ i Sài 
G òn đ ư ợ c  ngư ờ i M ỹ đ á n h  g iá  chi thạo  2 việc 
là d u y ệ t b in h  và  làm  đ ả o  chính!

T ro n g  kh i đỏ , nội tìn h  n ư ó c  M ỹ không  
còn  n h ư  4 n ăm  vẽ  trư ớc. T n ró c  hê"t phong  
trà o  p h ả n  ch iến  của  n h ă n  d ã n  M ỹ đ ã  b ù n g  nố  
m ạ n h  m ẽ, p h á t triến  k h ắp  m ọi b an g  và  lực
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lư ợ ng  th am  gia ngày  càng đôn g . H è năm  
1967, h ơ n  130 trư ờ n g  đại học  ở  H oa Kỳ bị 
s in h  v iên  đô't trụ i sâu  v ụ  q u á n  cảnh  H oa Kỳ 
bắn  chết m ây  n ữ  s in h  b iếu  tình  p h ản  chiến. 
N ếu  n h ư  n ăm  1964-1965, n h ân  d ân  d ân  M ỹ 
đ ấ u  tra n h  p h ả n  đô i ch iêh  tra n h  vì lí d o  n h ân  
đạo, họ  xuôVig d ư ờ n g  vì thấy  rằng  m ộ t cư òng  
qu ố c  h iện  đ ạ i bậc n h ấ t th ế  giới m an g  kỹ th u ậ t 
q u â n  sự  tô ì tân  ch ố n g  m ộ t đẫ't nư óc nóng  
ngh iệp , nên  lư ơ ng  tâm  ngirờ i M ỹ th ứ c  tin h  và 
đ ộ n g  lực đ ấu  tran h  m a n g  tín h  n h ân  văn^ thì 
đ êh  n ăm  1967 m ục tiêu  đ ấu  tran h  đă  khác. 
C ác cuộc  đ ấu  tranh  g iò  đày  đ ã  k é \  h ợ p  g iữa 
ch ố n g  ch iến  tran h  xâm  lược V iệt N am  d o  
VVasinhton Hên h à n h  q u ả  dài^ làm  h ao  tốn 
n h ẳn  lực và  lài ch ính  đâ't nư óc, k ê \  h ọ p  vói 
đ â u  tra n h  chống  p h â n  biệt c h ù n g  tộc. Vì thêý 
từ  đ ẩu  n ăm  1967, p h o n g  trào  p h ản  ch iêh  cúa 
n h ằ n  d ẳ n  H oa Kỵ đ ẵ  có ií d o  và  sức m ạn h  
m ới và nỏ  th ậ t sự  là m ộ t cuộc v ận  đ ộ n g  cách 
m ạn g  tro n g  lòng xã hộ i Mỹ.

C ác cuộc  d iếu  h à n h  khống  15 tro n g  năm  
1967 đ ư ợ c  d ẫ n  đ ẩu  b ằn g  các cự u  ch iêh  b inh  
M ỹ từ n g  th am  chiến ở  Việt N am  càng làm  
cho  các cơ q u an  lập  pháp , tư  p h á p  và  hành  
P h ảp  v ô  cù n g  bối rối.

V ẽ tài chính, ch iến  tran h  V iệt N am  đ ă  tieu 
tốn  h à n g  trăm  tỷ đ ô  la; ngân  k h ố  q u ố c  g ia và 
v àn g  g iảm  sút; cuộc ch iến  h ao  n g ư ờ i tốn  của 
đ ã  biêVt ch ư o n g  trình  "xẵ hội v ĩ đ ạ i"  cúa T ổng 
th ô n g  Johnson  ỉhành  m ây  khỏi.

S ự  b ế  tắc  từ  cuộc ch iẻh  ở  V iệt N am  đ ă  làm  
các cơ  q u a n  quyển  lực và n h ữ n g  ngư ờ i có vị 
thê^ hoạch  đ ịn h  ch ính  sách ờ  V iệt N am  p h ân  
hoá, lục đục . Nêìi n h ư  nàm  1965, khi q u y ế l 
đ ịn h  leo th an g  chiẽVi tran h  ở  V iệt N am , chi có 
m ộ t q u an  c h ứ c  cao cap  ờ  bộ  N goại g iao  p h ản  
đô ì, th ì đ ế n  năm  1967, tiếng  nói x uông  th an g  
ch iến  trarửì ở  Việt N a m  cúa các th ư ợ n g  và  hạ 
n g h ị sỹ  tro n g  quôc hội và  các q u a n  chức cao 
câp  khác  đ ả  xuâ't h iện  và  cỏ sứ c  n ặn g  ngày  
càng  lỏn. Đ iển h ìn h  n h ấ t là Bộ trư ờ n g  quốc

p h ò n g  R obert M .M cM anam ara - ngưcri từ ng  
chủ  chiêh tro n g  việc m ở  rộng  ch iêh  tra n h  ò 
V iệt N am  4 n ăm  v ế  trư ớc, đ ã  đ ể  n g h ị Tống 
th ỏ n g  x uống  th a n g  ch iến  Iranh , tìm  giải p h áp  
m ới v ể  v án  đ ể  V iệt N am . Khi k iêh  ngh ị không  
d u ụ c  chẳp  nhận , M acnam ara đã  từ  chức.

D iện m ạo  to n g  th ế  cúa  H oa Kỳ đ â  khác 
trư ớc. Đâ't n ư ớ c  b ị xâu xé, chia rẽ  là đ á n h  giá 
ch u n g  củ a  d ư  lu ận  H oa Kỳ vào  thò i điểm  
cuộc chiêh tran h  ở  V iệt N am  đ ẵ  đ ạ t  đ in h  đ iểm .

2. v ề  lự c  lư ợ n g  cách m ạn g

2.1. ở  miẽìì N am

V ư ọ t q u a  n h ữ n g  k h ó  khăn  của m ù a  khô 
lẩn  th ứ  nha't, đ ế n  m ù a  k h ô  lãn  th ứ  2 (1966- 
1967) th ê 'v à  lực cù a  cách m ạn g  m iển  N am  đã 
trư ờ n g  th à n h  m ọ i m ặt. T rẽn  các m ặ t trận^ bộ 
đ ộ i chú  lực đ ã  đ ứ n g  chân  đểu  k h ắp  và  đ an g  
làm  lực lư ợ n g  trụ  CỘI cho cuộc  ch iến  tranh  
n h â n  d ân  ò  các đ ịa  p h ư ơ n g  p h á t triển. C o  cấu 
lực lư ợ ng  v ũ  tra n g  cách m ạ n g  m iển  N am  với
3 th ứ  q u ân , đ ư ợ c  xây d ư n g  theo  h inh  chóp 
nỏ n  đâ  b ảm  trụ  v ừ n ^  d ỉắi. u è ỉi  cả 5 vùng  
chion  lược. V ùng  giải p h ó n g  đ ư ợ c  cú n g  co, 
m ò  rộng . T heo đ á n h  g iá  củ a  c a  q u a n  T m h báo 
T ru n g  ư ơ n g  M ỹ (CIA), đô ì p h ư ơ n g  đã  kiểm 
so á t ít nha't 2/3 cư  d â n  v ù n g  nô n g  thôn m iển 
N am , Sài G òn  chi kiem  so á t đ ư ợ c  1/3 vào  ban 
n g à y  [1], Tie'p cận  nộ i d u n g  này ở  cách lính 
khác, VV.Scool T h o m so n  và D on a ld  D. Frizzell 
ch o  rằng  V iệt cộng  đ ẵ  kiếm  soát 85% cuộc 
ch iêh  tính  đ êh  trư ó c  tống tiến công T ẽ \  1968 [2|.

Vói p h ư a n g  ch âm  chiến lược "2 chân , 3 
m ũ i, 3 v ù n g " , cuộc  ch iẽh  tra n h  n h án  dân  ở  
m iến  N am  đ ă  v à o  đ in h  cao. Với cuộc chiẽh 
tra n h  k hông  p h â n  tuyêh , với p h o n g  trào  đấu  
tra n h  ch ín h  trị sôi đ ộ n g  đă  d ổ n  đ ịch  vào thê '

Tinh loản này vào ứiời gian sau Tết Mậu thân.
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bị độig , lúng  tú n g  và  b u ộ c  c h ú n g  p h ả i tiêh  
h à n h  :hiêh đ â u  theo  đ iểu  k iện  và  cách đ á n h  
củ a  ta

V ùig  giài p h ó n g  rộng  lớn  liên hoàn. lại có 
th ế trừ ì  chiến tra n h  n h ân  d â n  v ữ n g  chắc, lực 
lư ợ ng  cách m ạ n g  m iển  N am  lu ô n  g iữ  v ữ n g  
th ê 't ió i công ch iến  lưọc. T rên  toàn  lãnh  th ổ  
m iển  Siam, k h ô n g  có nr»i nào  ké thù  đ ư ọ c  an  
toàn . >Jgay tro n g  lòng  đ ô  thị, các sào  h u y ệ t 
cúa  đ c h  n h ư  D inh  T ổng thông, Toà Đ ại sứ  
H o a  K / đ ư ợ c  b ả o  vệ  n g h iêm  n g ặ t cũ n g  có  th ế  
b ị lực iư ợ ng  b iệ t đ ộ n g  Sài G òn  tiến  công. 
C uộc chiến tra n h  n h ân  d â n  tro n g  k h án g  ch iêh  
chôhg  Mỹ. cứ u  n ư ó c  đ ả  k ế  tụ c  vã  p h á t h u y  
cao  đệ k inh  n g h iệm  cùa C ách  m ạn g  T h án g  8 
(1945) và cũa  cuộc k h án g  chiêh thẩn  th á n h  
lẩn  thv n h ấ t (1945-1954).

Vàỉ cuôì m ù a  k h ỏ  iần th ứ  2, h ơ n  n ữ a  
triệu  q jâ n  H o a  Kỳ và m ây  chục  vạn q u â n  Sài 
G òn b ịcăng  ra đ ô ì p h ó  trèn  m ụi m ặ t trận . Đ ặc 
b iệ t  chiến trư ờ n g  T rị T h iên  vừ a m ở  đ ã  h ú t  bộ  
p h ận  m a n  trọ n g  chú  lự c  đ ịch  từ  p h ía  n am  ra 
p h ía  bic. C h iêh  d ịch  K he S anh  của lực lư ợ n g  
v ũ  trang cách m ạ n g  đ ã  g iam  chân  đ ịch , trở  
thành  -rặn n g h i b in h  ch iến  lược, lạo  t h ế  cho 
loàn  Ihế I^uảii và  d ã n  ta 0  m ién N am  chu 
đ ộ n g  tê h  công  đ ịch  ở  m ù a  khô  lãn  th ứ  3, là 
d êh  ccng X uân 1968: đ ư a  ch iên  Iranh vào  
thành  phô'.

2.2. C hihg chicít tranh phá hoại ở  miến Bắc

Dù các cuộc o an h  kích, b ắ t p h á  cù a  H oa 
Kỳ là ir m iến  Bắc g ặp  m u ô n  vàn  khó  khăn, 
Ihiệt hci nh iếu  n g u ờ i và cúa, n h u n g  H o a  Kỳ 
đã  trả  giá rấ t đ ắ t  khi th ự c  h iện  ch iến  tra n h  
phá  h o ỉi lãn  th ứ  nhâ't. Jam ess P .H arrison  có 
tính  to£n th ú  v ị răng , n h ìn  chung , tro n g  ch iến  
tran h  không đ ô ì không , H oa Kỳ đ ã  lu ô n  cô' 
gắn g  đat tỷ  lệ v ư ợ t trộ i là 2,6/1 (ngh ĩa  là tỷ  lệ 
2,6 khcng  lực H o a  Kỳ chọi 1 m áy  b ay  đôì 
phương); tro n g  ch iến  tra n h  T riều  Tiên, tý  lệ

n à y  là 10/1. C h i sô' này  tro n g  ch iêh  ữ a n h  
ch ô n g  m iẽn  Bắc hoàn  toàn  đ á o  nguợ c . Bắc 
V iệt chi có vài trăm  M ig  17-19 chư a  đ ế n  100 
M ig  21 vó i khoản g  300 bệ  p h ó n g  tên  lử a  đà't 
đô ì không , n h ư n g  đ ả  hạ khoáng  2.000 m áy 
bay  h iện  đ ạ i n h ấ t cúa H oa Kỳ cù n g  vcã h àn g  
n g àn  ph i công  bj tử  vo n g  hoặc cẩm  tù. 
N h ữ n g  tốn th ấ t cùa H oa Kỳ khi đ á n h  p h á  
m iển  Bắc là to lớn, đ êh  m ứ c m à  lực lư ợ ng  
k hông  q u â n  H oa Kỳ từ n g  lắm  Hển và  nh iêu  
p h ư ơ n g  tiện  chiến tran h  vô  cù n g  lớn  cù n g  
k h ô n g  th ế  ch ịu  xiết. Đ ánh  p h á  m iển  Bắc, đặc  
b iệ t vào  v ù n g  đổ n g  b ằn g  châu  th ố  sông  H ổ n g  
đ ã  trò  th àn h  nỗi ám  ản h  k in h  h o àn g  cùa  ph i 
công  M ỹ. V ù n g  tam  g iác  đ ó  đư ợ c  m ộ t sô ' ph i 
công  H oa Kỳ cho răn g  có hoả  lực p h ò n g  
k h ông  m ạn h  n h ấ í th ế  giới. Sự  th iếu  h ụ t v ê  
ph i công bó i bị bắn hạ  trên  bâu  trời m iên  Bắc 
đ â  làm  d ư  luận  H oa Kỳ h ế t sức lo ngại.

Đ êh  cuôì n àm  1967, H oa Kỳ đ ã  leo  đ êh  
n ấc  th an g  cao n hấ t trong  k ế  hoạch  bắn  phá  
m iến  Bắc và  n h ư  d ư  luận  H oa Kỳ đ ã  nói, 
"m ụ c  tiêu  đ á n h  phá  m iển  Bắc đ ã  b ị bão  hoà" 
n h ư n g  rố t cuộc không  đ ạ t đ ư ợ c  ý  đ ổ  của 
m ình, D ù d ù n g  nhiẽu  thủ  đ o ạ n  đ ế  n g ăn  chặn  
lIú viện tiid  Iiùếii b á t  d to  m iển  N am , n h ư n g  
hệ  th ố n g  g iao  th ô n g  ciia m iển  Bắc k hòng  bị 
g ián  đoạn . ít  n h ấ í có đến  trên  60% tố n g  sô’ 
đ ẩu  xe c o  giới xuâ't p h á t từ  m iễn Bắc đến  
đ ư ợ c  chiến trư ờ n g  m iến  N am . C ó  n g h ĩa  là, 
m iên  Bắc cu n g  câp  đ ù  ngư ò i và  cúa cho chiến 
trư ờ n g  và đ iều  đ ó  cuộc chiên tran h  p h á  hoại 
của H oa Kỳ đ ã  thâ 'tbại.

T óm  lại, trên  cà hai chiêh trư ờ n g , chiêh 
lược chiến tran h  cục bộ  của H oa Kỳ đ ã  ở  vào  
th ế  b ê 'tắc . T ro n g  khi đó , th ế  v à  lực củ a  cách 
m ạn g  V iệt N am  lón m ạn h  hơn  bao  g iờ  hất.

3. T ừ  b ìn h  d iệ n  q u ố c  tế

Sa lẩy tro n g  chiến tra n h  V iệt N am , H oa 
Kỳ d ãn  d ẩ n  m â’t ưu th ế c i ia  m ìn h  trê n  nh iều
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đ ịa  hạt. T rư óc  h è \, ư u  th ế  vũ  kh í h ạ t n h ắn  
d ẩn  d ẩn  tu ộ t khỏi tay  H oa Kỳ. L iên Xô tro n g  
thời g ian  n ày  d ă  tử n g  b ư ớ c  v u ơ n  lên  cân  
bằn g  vũ  kh í tiêh  công  chiến lược và trên  m ộ t 
sô' p h ư ơ n g  đ iệ n  đ ă  v ư ợ t q u a  m ặ t H o a  Kỳ.

Sự k iện  tà u  g ián  đ iệp  của  H o a  K ỳ bị C ộng  
h oà  D ân  chủ  N h ẳn  d ầ n  T riếu  tiên  b ắ t g iữ  khi 
xâm  p h ạm  h ả i p h ậ n  d iễn  ra  khi T ống  th ô h g  
H o a  K ỳ đ a n g  cảng đ ẩ u  v ể  sự  k iện  K he S anh  ờ 
m iển  N am  n g u y  c o  d ẫ n  đ ê h  m ộ t cuộc xu n g  
d ộ t n ử a  ở  b án  đ ảo  T riểu  T iên  ở  q u i m ô  n h ư  
m ộ t V iệt N am  m ới.

v ể  k inh  tê) cuộc chiêh q u á  tôn  kém  cùa 
H o a  Kỳ đ ã  tạo  co  hộ i cho  m ộ t s ố  n ư ó c  
p hư ơ ng  Tăy và  N h ậ t Bản v ư ơ n  lên canh tran h  
vởi hàng  hoá  H oa Kỳ. H oa Kỳ d ầ n  d ãn  m a i  
th ị trư ờ n g  trê n  nh iều  đ ịa  b àn  và  th ậm  chí còn 
bị h àn g  h o á  N h ậ t Bản, Tẫy Đ ứ c  cạnh  tran h  
q u y ê t liệt ngay  tạ i H o a  Kỳ. C h o  đ ế n  tậ n  hôm  
nay, H oa Kỳ còn p hả i trả  g iá  v ề  sai lầm  này.

v ể  c h íah  trị, vì theo  đuổ i cuộc chiến tran h  
ph i ngh ĩa  b ằn g  n h ữ n g  th ủ  đ o ạ n  tàn  bạo, nên  
H oa Kỳ bị cô  lập  trê n  tn rò n g  quôc tế. C h ính  
p h ủ  và n h ân  d ân  nh iều  n ư ó c  th u ộ c  ứiQ giới 
th ứ  3 và  các nư ớ c  không  liên k ê \  p h ả n  đô i 
q u y c \  l iệ t  c u ộ c  c h ic n  t r a n h  x â m  l ư ợ r  V iệ t
N am  của H o a  Kỳ; N hiểu  ch ín h  khách  đ ứ n g  
đ ẩu  ch ính  p h ủ  ờ  p h ư ơ n g  T ây (T huy  Sỹ, T huỵ  
Đ iển, P h á p ...)  trự c  Hẽp lẽn  Hêhg p h ả n  đô ĩ 
Mỹ; m ộ t s ố  ch inh  trị g ia  khác b ắ t đ ã u  Xà lảnh  
ch ính  sách của H oa Kỳ ờ  V iệt N am ; p h o n g  
trào  đ ấu  p h ả n  ch iến  chống  M ỹ p h á t triến  
k h ắp  các nư óc Tây Â u. M ột tru n g  tả in  p h ả n  
ch iẽh  nằm  ở  T ây Ả u ra  đò i ò  H à  L an ...; m ộ t 
toà án  quổc tế  xét xử  tội ác ch iẽh  tran h  của  
M ỹ đ ư ợ c  th à n h  lập .v .v ... c ỏ  th ế  nói vào  n ăm  
1967, chi có ch ính  p h ủ  nư ớ c  A n h  còn ủ n g  hộ 
H o a  Kỳ th eo  đ u ố i chỉến tra n h  ở  V iệt N am . 
T rên  thự c  tê 'm ặ t trậ n  n h ân  d â n  th ê 'g ió i ủ n g  
hộ  n h â n  d ân  V iệt N a m  chôVig M ỹ, cứ u  n ư ớ c  
đ ã  h ình  thành .

T óm  lại, bô ì cảnh  lịch s ử  Im ớ c  Têl M ậu 
thân  1968 là cuộc ch iêh  ò  V iệt N am  đ ã  lên

đ è h  đ in h  cao. H oa Kỳ đ ă  h u y  đ ộ n g  tô l đâ 
n h â n  lự c  p h ư o n g  tiện kĩ th u ậ t ch iến  tra n h  và 
tà i ch ín h  vào  chiêh lược chiêh tra n h  cục bộ  ó  
V iệt N am . T uy nhiên, d ù  đ ã  leo  đ ê h  nac  
th a n g  cao  n h â 't  n h ư n g  trên  hai m ặ t trậ iỉ ph ia 
N a m  và  ph ía  Bắc, mọi m ục  tiêu  q u â n  sự  và  ý 
đ ổ  ch ính  trị củ a  H oa Kỳ k h ô n g  th ự c  hiện 
đư ợ c. T heo  đ u ổ i cuộc ch iến  tra i;h  tô h  kém  và 
sa  lẩy  đ ã  đ ấy  đ e  quổc k hống  lổ  v ào  k hủng  
hoản g . Đ ây  là n h ữ n g  n ăm  th á n g  q u y e t đ ịnh  
tạ o  n ên  h iện  tư ợ ng  "hộ i ch ứ n g  V iệt Nam'" 
tro n g  xả hộ i H o a  Kỳ sau  này . C àn g  thâ^t bại 
trê n  chiêh trư ò n g , p h o n g  trào  p h ả n  chiêh ó  
M ỹ càng  tăn g  và  W asinh ton  càng  bị thâ't thẽ' 
cô lập  trên  trư ờ n g  quốc tế.

T ro n g  khi đỏ^ cuộc chiến tra n h  n h â n  dân  
cú a n h ằ n  d â n  Việt N am  đ ă  p h á i triến  đến  
đ in h  cao. D ù khó  khăn, ác l i ệ t  tổ n  tha't to  lớn 
v ề  n g ư ò i và  của, n h ư n g  cuộc ch iêh  đ ấu  của 
n h â n  d â n  ta ỏ  cả hai m iến  vẫn  p h á t trien 
k h ô n g  n g ừ n g . T rên  chiêh trư ờ n g  chính , thỏ' 
và  lực của cách m ạng  m iến  N am  m ạ n h  hơn 
b ao  g iờ  hết. Tại hậu  phư ơ ng , m iền  Bắc "v ữ n g  
n h ư  b àn  th ạch "  n h ư  Icâ củ a  T hủ  tư ó n g  Phạm  
V ăn Đ ổ n g  đ á n h  giá và  m iền  Bắc đ ă  d ổ n  sức 
n g ư ờ t  sức của cao n h á t cho ch iến  trường. 
C uộc chiến đ âu  chống ch iêh  tran h  phá  hoại ở 
m iến  Bắc đ ă  làm  phá sản  ch iêh  tranh  leo 
th â n g  cùa  H oa Kỳ. v ể  sau , khi nhở  lại thòi 
đ iếm  này, tro n g  hổi ký  của  m ình , T ổng thống 
Jo hnson  xác n h ận  đây  là thcd g ian  căng thẳng, 
k h ỏ  k h ăn  nhâ't trong  n h iệm  kỳ T ổng thống 
c ủ a  ô n g  ta.

T ro n g  bôì cảnh đó , T ru n g  ưoTig Đ ảng  hạ 
q u y ê t tâm  tiêh  hành  cuộc tổ n g  tiên  công vào 
các đ ô  th j, sào  huyệt cúa  đ ịch  6  m iển  N am , 
đ ặ n g  g iàn h  th in g  lọ i q u y ẽ ì đ ịn h , fĩìờ bư óc 
n g o ặ t cho  sự  ngh iệp  k h án g  ch iêh  chôhg Mỹ, 
cứ u  n ư ó c  của  nhẵn  d ả n  V iệt N am . Cơ sở 
k h o a  học  củ a  qxxyêị tàm  đ ó  ch ính  là bôi cảnh 
lịch  s ử  của  cuộc chiêh tran h  V iệt N am  trước 
Te't M ậu  thân  1968.
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Historical background of Tet offensive

N guyen Dinh Le

Dcfyartment o f  H istory, College o f  S o à a l Sciences and HumanitieSr V N U  
336 N guỵcn  Trai, V ĩa n h  X uan , Hanoi, Vietnam

By the en f o f 1967, V ietnam ese had  g o n e  th ro u g h  tw o  d ry  seasons of th e  en em y 's  trategic 
conu ỉerattacks a n d  deatin g  a force of m o re  th a n  h a lf m illion u . s  • A lllied troops. By th a t lime, 
M ACV' s tra teg y  in ỉhc South  w as crisis an d  G enera l W estm o rlan d  had  no  p lan  fo r ử\e  w a r  - as 
U nited  S ta tes ' p ub lic  o p in io n  po in ted  o u t, ex cep t a sk in g  for reinforce.

In the N o rth  0 Í V ietnam  d u rin g  O p era tio n  R olling T h u d e r (1965-1968) an  averag e  o f 800 tons 
o f bom s a d ay  w ere  d ro p p ed . In  th e  w h o leco u n try , th e  bom b in g  Gscaled from  300^000 ions in 
1965 against all targets, to  o v e r 1 m illion  tons in  1966 an d  over 2 m illion tons in 1967. H ow ever, 
the US' bo m b in g  w as n o t p rev en ted  re inforeces from  th e  N o th  to th e  South.

T he u n tiw a r  h ad  taken  p lace  since 1965 a n d  reached  the p eak  by  la te  1967 w ith  m any US' 
ve teran ts co n trib u ted  to  the m ovem ent. A nd  in th e  bad  c ircum stances of the w ar in V ietnam  led 
ÌO separa te  in  to  p a rts  o f political m ad ers  in  W asin h to n . A nd Secretary  o f D efence R. M acnam ara 
dib2»cnlcJ Í1UIU ll ic  lltc  Wdy Ihdl j C S  ( Ju ln l  C l ú e í  UÍ b ld fi)  i ỉu lvcd  Ih e  V ie ln a m  w a r .  Htì se n t  his 

resignation  w h en  h is p roposa l w ith d raw a l US' ỉro o p s  from  V ietnam  w as refused.
In the fall o f 1967, W hite H o u se  tried  to  k eep  th e  rh y th m  of th e  w a r go ing  d o w n  as the vo lting  

o f p rc s iđ cn ỉsh ip  w as com ing soon.
In sh o rt w ay , in Ihe tu rn in g  p ion l b e tw een  1967-1968 w as th e  d ifficu lt tim e for USA invader 

and  its w as o p o tu n ity  for th e  rev o lu tio n a ry  force d ec id ed  to  against U S A 'tro o p  by  a general 
offensive in  the South: Tct offensive.


